PHỤ LỤC VI
DANH SÁCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC BỘ TƯ PHÁP 

LỰA CHỌN CHỈ ĐẠO ĐIỂM PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ 

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(kèm theo Báo cáo số 75/BC-ĐA4061 ngày 14 tháng 3 năm 2017)

I. DANH SÁCH TỈNH, THÀNH PHỐ ĐƯỢC CHỈ ĐẠO ĐIỂM THEO TỪNG NĂM

	STT
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015



	1
	Cần Thơ
	Cà Mau
	Thanh Hóa

	2
	Đắk Lắk
	Cao Bằng
	Cà Mau

	3
	Đăk Nông
	Bắc Giang
	Điện Biên

	4
	Hậu Giang
	Bình Phước
	Lâm Đồng

	5
	Hưng Yên
	Hậu Giang
	Lai Châu

	6
	Kon Tum
	
	

	7
	Lào Cai
	
	

	8
	Nghệ An
	
	

	9
	Quảng Ngãi
	
	

	10
	Quảng Trị
	
	

	11
	Thái Bình
	
	

	12
	Thái Nguyên
	
	

	13
	Thừa Thiên – Huế
	
	

	14
	Tiền Giang
	
	

	15
	TP. Hồ Chí Minh
	
	


II. CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC CHỈ ĐẠO ĐIỂM 
	STT
	Tỉnh, thành phố
	Mô hình điểm

	1
	Cần Thơ
	- UBND phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

- Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

	2
	Đăk Nông
	- Cục thuế tỉnh Đắk Nông

- UBND xã Quảng Tín, huyện Đắk Rlấp

	3
	Tiền Giang
	- Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

- UBND xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

	4
	Quảng Ngãi
	- Phòng Tư pháp thành phố Quảng Ngãi

- UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng ngãi

	5
	TP. Hồ Chí Minh
	- Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

- UBND phường 1, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

	6
	Đắk Lắk
	- UBND phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

- Phòng Tư pháp thành phố Buôn Ma Thuột

	7
	Kon Tum
	- Phòng Công chức số 1 tỉnh Kon Tum

- UBND xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

	8
	Thái Bình
	- Sở Giao thông vận tải 

- UBND xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình

	9
	Hưng Yên
	- Phòng Tư pháp huyện Ân Thi

- UBND xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi

	10
	Thừa Thiên – Huế
	- UBND thị xã Hương Trà

- UBND phường Hương An, thị xã Hương Trà

	11
	Thái Nguyên
	- Phòng Tài nguyên và Môi trường, thành phố Thái Nguyên

- UBND phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên

	12
	Hậu Giang
	- UBND xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy

- Phòng Công chứng Hậu Giang

	13
	Quảng Trị
	- UBND xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

	14
	Nghệ An
	- Sở Tài nguyên và Môi trường

- UBND phường Lê Mai, thành phố Vinh

	15
	Lào Cai
	- UBND phường Kim Tân, thành phố Lào Cai

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

	16
	Cà Mau
	- UBND phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Sở Tài nguyên và Môi trường

	17
	Cao Bằng
	- UBND thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

	18
	Bắc Giang
	- UBND phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bắc Giang

	19
	Bình Phước
	- UBND xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

- Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

	20
	Hậu Giang
	- UBND xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

- Phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

	21
	Cà Mau
	- Sở Giáo dục và Đào tạo

- UBND xã Hồ Thị Kỷ huyện Thới Bình

	22
	Lâm Đồng
	- Thị trấn Lạc Dương huyện Lạc Dương

- Phòng Công chứng số 1

	23
	Lai Châu
	- UBND xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh

	24
	Thanh Hóa
	- UBND huyện Hà Trung

- Thị trấn Hà Trung

	25
	Điện Biên
	- UBND huyện Mường Ảng 

- UBND xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 


